
Thứ ……ngày  …..tháng….. năm 2021 

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II  

MÔN: TIẾNG VIỆT 

CHUYÊN ĐỀ 4: ÔN TẬP VỀ DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ 

Họ và tên học sinh: ………………………………………………Lớp: 4.......... 

Nhận xét: ……………………………………………………………………… 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

1. Danh từ 

- Khái niệm Danh từ (DT): DT là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái 

niệm hoặc đơn vị) 

- Ví dụ: 

+ DT chỉ hiện tượng: mưa, nắng , sấm, chớp,... 

+ DT chỉ khái niệm: đạo đức, người, kinh nghiệm, cách mạng,... 

+ DT chỉ đơn vị: Ông, vị (vị giám đốc), cô (cô Tấm), cái, bức, tấm,... ; mét, lít, ki-

lô-gam,... ;nắm, mớ, đàn,... 

- Phân loại: Khi phân loại DT tiếng Việt, trước hết , người ta phân chia thành 2 

loại: DT riêng và DT chung. 

+ Danh từ riêng: là tên riêng của một sự vật ( tên người, tên địa phương, tên địa 

danh,..) 

+ Danh từ chung: là tên của một loại sự vật (dùng để gọi chung cho một loại sự 

vật).  

2. Động từ 

Khái niệm Động từ (ĐT): ĐT là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. 

- Ví dụ: 

• Đi, chạy ,nhảy,... (ĐT chỉ hoạt động) 

• Vui, buồn, giận, ... (ĐT chỉ trạng thái) 

3. Tính từ 

Khái niệm Tính từ (TT): TT là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của vật, 

hoạt động, trạng thái,... 

- Phân loại tính từ: có 2 loại TT đáng chú ý là: 

• TT chỉ tính chất chung không có mức độ (xanh, tím, sâu, vắng,... ) 

• TT chỉ tính chất có xác định mức độ (mức độ cao nhất ) (xanh lè, tím ngắt, sâu 

hoắm, vắng tanh,...) 

 

 

BÀI TẬP 

Câu 1: Cho các từ sau: 

mùa xuân, chim én, hoa mai, thư viện, công viên, bác sĩ 

1. Các từ trên thuộc nhóm từ loại nào? Tìm thêm ba từ thuộc từ loại đó. 

2.Đặt câu với ba từ vừa tìm được. 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 2: Cho các từ sau: 

xinh xắn, lấp lánh, dịu dàng, rung rinh, tươi tắn, rực rỡ 

1. Các từ trên thuộc nhóm từ loại nào? Tìm thêm năm từ thuộc từ loại đó. 

2. Chọn một từ trong các từ cho sẵn rồi đặt một câu. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Câu 3. Cho các từ sau: 

ghi chép, nhảy múa, bay lượn, đánh răng, giặt giũ 

1. Các từ trên thuộc nhóm từ loại nào? Tìm thêm ba từ thuộc từ loại đó. 

2. Chọn một từ trong các từ cho sẵn rồi đặt một câu. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 4: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Gió nồm vừa thổi, dượng Hương nhổ sào. Cánh buồm nhỏ căng phồng. Thuyền rẽ sóng 

lướt bon bon như đang nhớ núi rừng phải lướt cho nhanh để về cho kịp. 

Tìm  các danh từ, động từ, tính từ có trong đoạn văn trên. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 5: Cho từ “tím”. Hãy tạo ra năm tính từ có từ “tím” 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Câu 6: Tìm ba động từ chỉ hoạt động của học sinh trong giờ thể dục. Chọn một trong 

các từ vừa tìm được rồi đặt câu. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 7: Hãy viết một đoạn văn từ 3 đến năm câu miêu tả cây bàng vào mùa đông. Trong 

đó có sử dụng ít nhất hai tính từ. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 


